
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

TT
 Họ và tên

 học sinh
Năm sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại 

Họ tên
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bố

1 Võ Tuệ An 24/08/2020 Nữ Kinh N2B, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Đặng Thị Trang Võ Tuấn Anh

2 Nghiêm Lê Châu Anh 19/01/2020 Nữ Kinh Số 3/21/285 Đội Cấn-Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội Lê Thị Mỹ Thuỳ Nghiêm Minh Châu

3 Trần Ngọc Ngân An 01/11/2020 Nữ Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thu Ngân Trần Ngọc Hà

4 Lê Đức Anh 05/04/2020 Nam Kinh
CT1 chung cư cơ yếu, Tổ 38 Nhân Chính - Thanh Xuân - 

HN
Tạ Thị Huyền Trang Lê Bá Cương

5 Đỗ Tâm Anh 11/9/2020 Nữ Kinh Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội Đỗ Thị Thanh Tâm Đoỗ Mạnh Cường

6 Nguyễn Hoàng Hà Anh 19/06/2020 Nữ Kinh Tổ 47 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hoàng Thị Kim Huệ Nguyễn Hồng Hà

7 Nguyễn Ngọc Tú Anh 14/04/2020 Nữ Kinh 214 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Ngọc Lợi

8 Võ Mai Anh 20/03/2020 nữ kinh 27 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Phan Thị Huệ Võ Duy Nhất

9 Lê Thị Ngọc Ánh 22/12/2020 Nữ Kinh Nhân Chính Thanh xuân Lê Thị Kiều Loan Lê Đức Anh

10 Nguyễn Thanh Mai Chi 19/04/2020 Nữ Kinh
Phòng D806 Chung cư Việt Đức, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

HN
Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thanh Trung

11 Nguyễn Khánh Chi 30/05/2020 Nữ Kinh Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội Phạm Kiều Oanh Nguyễn Tuấn Dũng

12 Đặng Hải Đăng 22/01/2020 Nam Kinh Số 1, Heitowner, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngát Đặng Việt Đĩnh

13 Lê Minh Hà 02/06/2020 nữ kinh tổ 38 Nhân Chính - Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Trà Lê Minh Quân

14 Lê Trần Gia Hân 30/08/2020 Nữ Kinh P12A07 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Tổ 51 Nhân CHính Trần Thái Tuyên Lê Đình Cường

15 Trần Quang Huy 02/02/2020 Nam Kinh Chung cư Hapulico Nguyễn Huy Tưởng Tràn Huyền Li Trần Anh Đức

16
Nguyễn Đình Duy 

Khang
31/07/2020 Nam Kinh 31, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Đình Duy

17 Lê Toàn Gia Khánh 27/05/2020 Nam Kinh 2401DN1 Centerpoit, Nhân Chính, Thanh Xuân Nguyễn Thị Kiều Oanh Lê Toàn Quân

18 Nguyễn Đức Kiên 28/02/2020 Nam Kinh P1102 tòa Hei tower, tổ 27 Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thành Sơn

19 Nguyễn Phúc Lâm 16/11/2020 Nam Kinh Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Minh Biên Nguyễn Huy Cường

20 Nguyễn Ngọc Bảo Lâm 14-07-20 Nữ Kinh Tổ 26, Nhân Chính, Thanh Xuân Lê Thị Kim Nga Nguyễn Ngọc Luân

21 Lê Ngọc Bảo Minh 29/01/2020 Nữ Kinh Nhân CHính, Thanh Xuân Hà Nội Lê Thị Dịu Lê Quang Kiên

22 Hoàng Bảo Minh 06/08/2020 Nam Kinh Tổ 1, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đào Thị Thanh Vân Hoàng Huy Bình

23 Phạm ANH Minh 31/03/2020 Nam Kinh Tổ 9 Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Lại Thị Thanh Phạm Toàn Thắng

24 Nguyễn Đức Minh 28/05/2020 Nam kinh Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội
Nguyêễn Thị Thu 

Hằng
Nguyễn Văn Ninh

25 Phùng Bảo Ngọc 03/11/2020 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mai Thị Kiều Anh Phùng Việt Đức

26 Nguyễn Hạnh San 14/07/2020 Nữ Kinh B1506 Chung cư Việt Đức - Nhân Chính - Thanh Xuân- HN Bùi Thị Thu Hà Nguyễn Xuân Phong

27 Đặng Bảo Trâm 27/04/2020 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thi Thu Trang Đặng Văn Vinh

28 Nguyễn Linh Trang 18/06/2020 Nữ Kinh P407 N3A Nhân CHính, Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
Nguyễn Quốc Bình

29 Phạm Thành Trung 17/10/2020 Nam Kinh P1308 N2D tổ 40 Nhân Chính, Thanh Xuân
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
Phạm Văn Thành

30 Cao Nhật Vượng 09/08/2020 Nam Kinh
P902T2- HACC1 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh 

Xuân
Vũ Thị Nhung Cao Đại Lộc
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Cô giáo: Nguyễn Thị Vân - Lê Thị Thái - (Mai Soan hỗ trợ)


